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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2013 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Các nghiên cứu về kiến trúc internet tương lai/ TS. Nguyễn Hồng Vân// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 33-38.

Nội dung: Đề cập tới một số nghiên cứu quan trọng về kiến trúc internet tương lai được tiến hành ở Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, với mong muốn vẽ lên một bức tranh tổng thể của tiến trình nghiên cứu kiến trúc internet tương lai.

Từ khóa: Kiến trúc internet, internet trong tương lai, tiến trình nghiên cứu

2. Dựng phim mô phỏng chuyển động của vật thể bằng phần mềm đồ họa Solidworks/ Ngô Bảo// Đại học Thủ Dầu Một .- 2013 .- Số 3 (10) .- Tr. 65-73.

Nội dung: Trình bày một phương pháp về làm phim mô phỏng chuyển động của vật thể. Đó là sử dụng phần mềm đồ họa SolidWorks 2009 để vẽ vật thể 3 chiều (3D), lắp ghép các vật thể với nhau thành một hệ thống nhiều vật và tạo dựng thành phim động phục vụ giảng dạy vật lí, hóa học và các môn học thuộc khối ngành kĩ thuật. Để minh họa, tác giả trình bày cách dựng một đoạn phim mô phỏng dao động của con lắc đơn.

Từ khóa: Mô phỏng, vật thể 3 chiều (3D)

3. Đào tạo lãnh đạo thông tin ở Mỹ và Việt Nam/ Hà Phương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. Tr. 22-28.

Nội dung: Giới thiệu khái quát các hoạt động đào tạo các nhà lãnh đạo thông tin (CIO) ở Mỹ và Việt Nam, đề cập đến thách thức dành cho CIO trong giai đoạn hiện nay và đề xuất mô hình tổ chức đào tạo CIO ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
Từ khóa: Đào tạo CIO, lãnh đạo thông tin

4. Excel Spreadsheets – Sự ứng dụng cho sinh viên khối kỹ thuật, phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Tôn Thất Hoàng Lân// Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng .- 2013 .- Số 2 tháng 9 .- Tr. 35-39.

Nội dung: Hiện nay có rất nhiều chương trình thương mại tổn tại để phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn, tuy nhiên một chương trình bảng tính như Microsoft Excel được giới thiệu nhằm mục đích đơn giản hóa đến mức có thể hướng đến những sinh viên không đủ nền tảng trong lập trình hoặc có vẻ miễn cưỡng để tìm hiểu nó. Phần mềm Excel được chọn để cung cấp một nền tảng lý tưởng về các tính toán số cũng như cách thức xử lý dữ liệu. Bài báo giới thiệu bảng tính Excel trong phân tích kết cấu dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Bảng tính Excel, phương pháp phần tử hữu hạn

5. Lối đi nào cho việc ứng dụng và phát triển phần mềm tự do nguồn mở tại Việt Nam/ Nguyễn Thế Hùng// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 14-18.

Nội dung: Phân tích bản chất và động lực phát triển của phần mềm tự do nguồn mở, hiện trạng phát triển và ứng ụng phần mềm tự do nguồn mở ở Việt Nam, so sánh với xu thế của thế giới và đề xuất giải pháp phù hợp thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm tự do nguồn mở ở Việt Nam theo con đường chung của thế giới.

Từ khóa: Phần mềm tự do nguồn mở, ứng dụng, phát triển

6. Mã hóa Video mở rộng và tiềm năng ứng dụng/ ThS. Nguyễn Thu Hiên// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 39-45.

Nội dung: Trình bày tổng quan về mã hóa video mở rộng, các khả năng mở rộng về không gian, thời gian và chất lượng. Từ đó cho thấy những tính năng nổi bật và tiềm năng ứng dụng của mã hóa video mở rộng trong H.264/AVC so với các chuẩn mã hóa video đã có trước đó, đặc biệt trong môi trường mạng không đồng nhất hiện nay.

Từ khóa: Mã hóa video, mạng không đồng nhất, H.264/AVC
7. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam: Khó khăn và thuận lợi/ Tô Hương Giang// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Thực tế ở nước ta hiện nay, sự phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin vẫn chưa theo kịp với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt về cả quy mô và chất lượng. Bài báo trình bày những thuận lợi và khó khăn mà Việt Nam gặp phải trong việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, Việt Nam

8. Phần mềm quản lý du lịch – Thị trường tiềm năng/ Mai Linh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 58-60.

Nội dung: Giới thiệu nhu cầu và hiện trạng phát triển các phần mềm quản lý nghiệp vụ trong ngành du lịch ở Việt Nam. Qua phân tích những khó khăn chính, bài báo nêu ý kiến chuyên gia về hướng khắc phục để các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường còn nhiều tiềm năng này.

Từ khóa: Phần mềm quản lý du lịch, doanh nghiệp phần mềm, hiện trạng, giải pháp phát triển 

9. Phương pháp phân tích thành phần chính dựa trên hàm nhân/ Nguyễn Xuân Dũng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Phương pháp Phân tích thành phần chính dựa trên hàm nhân là một kỹ thuật dựa trên phương pháp Phân tích thành phần chính kết hợp cùng việc xây dựng, lựa chọn hàm nhân phù hợp. Phương pháp này có độ chính xác và hiệu quả cao khi xử lý đối với các bài toán phi tuyến phức tạp, nên được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khai phá dữ liệu. Bài viết này đề cập những vấn đề cơ bản của phương pháp phân tích thành phần chính dựa trên hàm nhân. 

Từ khóa: Phương pháp phân tích thành phần chính, hàm nhân, bài toán phi tuyến, khai phá dữ liệu

10. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin ở Việt Nam/ Hương Giang// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 19-23.
Nội dung: Giới thiệu và phân tích vai trò của chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin. Trên cơ sở nghiên cứu tình hình áp dụng các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế để phân tích sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin áp dụng tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Từ khóa: Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. An sinh xã hội và phát triển bền vững/ Ngô Văn Lệ// Đại học Thủ Dầu Một .- 2013 .- Số 4 (11) .- Tr. 11-17.

Nội dung: Muốn giữ được ổn định xã hội để phát triển đòi hỏi các giải pháp khác nhau, trong đó an sinh xã hội là một vấn đề quan trọng. An sinh xã hội là một trong những yếu tố góp phần ổn định để phát triển. Bài viết bàn về mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Từ khóa: An sinh xã hội, phát triển bền vững

2. Cấu trúc và tái cấu trúc nền kinh tế trong quá trình phát triển của Việt Nam/ Lê Cao Đoàn// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 9 (424) .- Tr. 12-24.

Nội dung: Hiện nay tái cấu trúc đang là vấn đề được đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam và đó là vấn đề hệ trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Vậy trên cơ sở nào và với phương thức nào nền kinh tế được tái cấu trúc? Để trả lời cho câu hỏi này, bài viết làm rõ lý luận về cấu trúc và tái cấu trúc nền kinh tế, chỉ ra bản chất, quy luật và những tác động đến việc cấu trúc một nền kinh tế; đồng thời làm rõ vấn đề cơ bản và quyết định của việc cấu trúc nền kinh tế Việt Nam trong quan hệ với thiết lập một hệ thống kinh tế cần thiết đưa nền kinh tế Việt Nam đến sự phát triển hiện đại.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, cấu trúc – tái cấu trúc kinh tế.

3. Dân số và nhóm dân số hoạt động kinh tế: Những tác động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ TS. Bùi Thị Minh Tiệp// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 195 .- Tr. 63-70.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển giao quốc dân để xác định nhóm dân số hoạt động kinh tế, đồng thời kết hợp với phương pháp toán học để đánh giá tác động yếu tố dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 

Từ khóa: Biến đổi dân số, dân số vàng, tăng trưởng kinh tế

4. Đánh giá mối quan hệ giữa năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia/ ThS. Nguyễn Thị Đông// Ngân hàng .- 2013 .- Số 14 .- Tr. 6-11.

Nội dung: Đo lường mối quan hệ giữa năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bằng phương pháp phân tích tỷ trọng chuyển dịch và so sánh tương quan giữa năng suất lao động với chỉ số cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2005 – 2012. Từ đó đưa ra một số kiến nghị về nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với mục tiêu tăng năng suất lao động.

Từ khóa: Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia.

5. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam – Những bất cập về chính sách và giải pháp thúc đẩy/ GS. TS. Đỗ Đức Bình// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 194 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Bài viết không đi vào đánh giá thành công mà chỉ tập trung làm rõ những bất cập, yếu kém chủ yếu trong thu hút FDI của Việt Nam và gợi mở một số hướng và giải pháp để hoàn thiện nhằm thu hút FDI có hiệu quả.

Từ khóa: FDI, đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam

6. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam/ PGS. TS. Đào Văn Hiệp// Thông báo Khoa học Trường Đại học Hải Phòng .- 2013 .- Số 13 .- Tr. 5-9.

Nội dung: Cơ cấu kinh tế Việt Nam những năm gần đây chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải có sự chuyển dịch cho phù hợp với môi trường phát triển cả trong và ngoài nước. Hơn nữa, trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, các yếu tố bên ngoài thông qua hoạt động đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ, trao đổi thương mại, hợp tác khoa học công nghệ sẽ có tác động đến việc cơ cấu kinh tế nước ta chuyển dịch theo xu hướng chung là con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa để hòa nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. Nếu chúng ta nhận thức được và có những chính sách phù hợp để thực hiện thì sẽ đẩy nhanh quá trình khách quan này có lợi cho đất nước.

Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế

7. Đổi mới lập kế hoạch và theo dõi đánh giá ngành nông nghiệp: Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc/ TS. Vũ Cương// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 194 .- Tr. 49-57.

Nội dung: Nghiên cứu kinh nghiệm lập kế hoạch và theo dõi, đánh giá của Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và đưa ra những đề xuất nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn cho nền nông nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Lập kế hoạch, theo dõi đánh giá, kế hoạch mang tính chiến lược, chương trình dự án, ngân sách, quản lý theo kết quả

8. Đổi mới sáng tạo tại các công ty đa quốc gia và gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Trần Bích Ngọc, TS. Trần Sĩ Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 195 .- Tr. 51-56.

Nội dung: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tại các công ty đa quốc gia. Đây là những hiểu biết cần thiết giúp cho các công ty đa quốc gia Việt Nam còn non trẻ và mới ra đời trong thời gian gần đây học tập để phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt trên phạm vi toàn cầu như hiện nay.

Từ khóa: Chính sách công nghệ, chuyển giao công nghệ, công nghệ đa quốc gia, đối mới sáng tạo, R&D

9. Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam thời gian qua/ Trần Hoàng Ngân, Vũ Thị Lệ Giang, Hoàng Hải// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 276 tháng 10 .- Tr. 2-10.


Nội dung: Nghiên cứu xác định ngưỡng lạm phát tại Việt Nam nên ở mức nào sẽ hỗ trợ tốt cho tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện nhóm tác giả tiến hành thu thập dữ liệu thống kê nhằm xác định mối tương quan giữa lạm phát (tính bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính bằng tốc độ GDP) ở Việt Nam trong vòng 26 năm (1987-2012). Mối quan hệ này cũng được tác giả so sánh giữa hai giai đoạn 1987-2000 và 2001-2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngưỡng lạm phát CPI ở VN ở mức 5-7%/năm.

Từ khóa: Lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế, ngưỡng lạm phát

10. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Đỗ Hoài Nam// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 9 (424) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết phải tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới tư duy lý luận và thực tiễn để thực hiện tốt bước chuyển cuối cùng sang nền kinh tế thị trường đầy đủ và theo hướng hiện đại trước năm 2018. Một số vấn đề đặt ra cần được tiếp tục tranh luận khoa học để tạo đột phá tư duy lý luận trong nghiên cứu về nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng Xã hội Chủ nghĩa, lý luận và thực tiễn

11. Một số vấn đề về chất lượng tăng trưởng ở vùng Trung Bộ Việt Nam giai đoạn 2001-2010/ TS. Bùi Đức Hùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 8 (423) .- Tr. 46-56.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu về chất lượng tăng trưởng ở vùng Trung bộ Việt Nam giai đoạn 2001-2010, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng tăng trưởng ở vùng này.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, vùng Trung Bộ Việt Nam, chất lượng tăng trưởng, giai đoạn 2001-2010.

12. Nền kinh tế tri thức: Khung phân tích và gợi ý chính sách cho Việt Nam/ Nguyễn Trọng Hoài// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 276 tháng 10 .- Tr. 25-35.

Nội dung: Trình bày khung phân tích và các chỉ tiêu đo lường bước tiến đến gần nền kinh tế tri thức theo phương pháp đánh giá tri thức của World Bank. Kết quả đánh giá về bước tiến đến nền kinh tế tri thức của Việt Nam cho thấy nước ta đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt là về công nghệ  thông tin và truyền thông. Tuy nhiên khoảng cách về phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam so với các nước trong khu vực và thế giới còn khá lớn, đặc biệt là ở các trụ cột về thể chế, giáo dục và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo. Vì vậy, cần có những chính sách đồng bộ để đổi mới toàn diện và sâu sắc giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, cải cách hành chính mạnh mẽ để thúc đẩy hơn nữa quá trình phát triển kinh tế tri thức ở nước ta.

Từ khóa: Kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, khoa học công  nghệ

13. Phát triển công nghiệp nông thôn Hàn Quốc và những kinh nghiệm cho công nghiệp hóa nông thôn Việt Nam/ GS. TS. Trần Thọ Đạt, TS. Lê Quang Cảnh// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 8 (423) .- Tr. 26-35.

Nội dung: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp nông thôn của Hàn Quốc, nghiên cứu các chính sách, phân tích những thành công và nhược điểm của các chính sách phát triển công nghiệp nông thôn mà Hàn Quốc đã thực thi. Trên cơ sở đó, nêu một số gợi ý cho quá trình phát triển công nghiệp nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa nông thôn ở Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển nông thôn, công nghiệp hóa nông thôn, chính sách phát triển, Việt Nam, Hàn Quốc

14. Thâm hụt ngân sách nhà nước giai đoạn 2000-2012: Thực trạng, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp/ Trần Văn Hưng, Phạm Sỹ An// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 8 (423) .- Tr. 18-25.
Nội dung: Thông qua phân tích thực trạng cơ cấu thu và chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2000-2012, bài viết chỉ ra những nguyên nhân chính tác động đến thâm hút ngân sách nhà nước và qua đó đề xuất một số giải pháp kiểm soát thâm hụt ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, thâm hụt ngân sách, kiểm soát thâm hụt

15. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung/ Đỗ Văn Tính// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 9 (424) .- Tr. 65-71.

Nội dung: Đánh giá thực trạng hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thời gian qua, phân tích những đóng góp tích cực, cùng với những tồn tại và nguyên nhân từ lĩnh vực hoạt động này, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút vốn FDI cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thời gian tới.

Từ khóa: Phát triển kinh tế miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

16. Thực trạng và giải pháp để phát triển bền vững thị trường bất động sản/ ThS. Lê Hà Diễm Chi// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 16 (385) .- Tr. 26-28.

Nội dung: Trình bày vài nét về thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, những vấn đề Việt Nam đang đối mặt trong quá trình phát triển thị trường bất động sản. Những đề xuất và khuyến nghị phát triển thị trường bất động sản.
Từ khóa: Thị trường bất động sản, giải pháp phát triển

TÀI CHÍNH

1. Điều chỉnh các công thức tính IRR và NPV/ ThS. Nguyễn Trường Sơn// Khoa học Đại học Hồng Bàng .- 2013 .- Số 2 tháng 9 .- Tr. 40-46.

Nội dung: Hiện nay để đo đạc hiệu quả các dự án người ta sử dụng nhiều phương pháp, trong đó, việc tính bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền thông qua hai chỉ số chính là hiện giá thuần của dòng tiền (NPV) và suất sinh lời nội bộ (IRR) đã được giảng dạy rộng rãi trong các trường đại học cũng như được sử dụng phổ biến trong thực tế vì tính hữu dụng và hiện đại. Tuy nhiên nó vẫn còn nhiều nhược điểm. Để khắc phục bài viết đi sâu vào phân tích các công thức tính NPV và IRR bằng lý thuyết tài chính về dòng tiền để tìm ra những thiếu sót, sai lầm trong các công thức này, đề ra việc chỉnh sữa các công thức này lại theo hướng hoàn thiện hơn nhằm giúp các công thức này có thể tính toán hiệu quả bất kỳ các loại dự án với kết quả chính xác hơn.

Từ khóa: Phương pháp chiết khấu dòng tiền, hiện giá thuần của dòng tiền, suất sinh lời nội bộ

2. Định hướng đổi mới các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách/ PGS. TS. Nguyễn Bá Minh// Tài chính .- 2013 .- Số 08 (586) .- Tr. 18-20.

Nội dung: Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là một định chế tài chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập với mục đích tập trung một số nguồn lực để đáp ứng một số nhiệm vụ chi được xác định. Bên cạnh những tác động tích cực mà các quỹ này mang lại trong đời sống xã hội, thực tế hoạt động vẫn còn một số bất cập cần có sự định hướng phát triển và cơ chế quản lý một cách rõ ràng và chặt chẽ… Bài viết đưa ra thực trạng về tình hình hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và định hướng đổi mới.

Từ khóa: Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, định hướng đổi mới

3. Kiến thức tài chính: Sự cần thiết và vai trò của nó trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân/ TS. Nguyễn Đình Trung// Ngân hàng .- 2013 .- Số 18 .- Tr. 2-8.

Nội dung: Giới thiệu khái quát về kiến thức tài chính và vai trò của nó trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, sự cần thiết phải nâng cao kiến thức tài chính của dân cư.

Từ khóa: Kiến thức tài chính, phát triển kinh tế, giáo dục tài chính

4. Lựa chọn mô hình và vấn đề giám sát các tập đoàn tài chính – ngân hàng ở Việt Nam/ TS. Vũ Như Thăng// Ngân hàng .- 2013 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 2-6.

Nội dung: Phân tích một số vấn đề quan trọng cần quan tâm đối với giám sát tài chính ngân hàng của Việt Nam gồm: Lựa chọn mô hình cơ quan giám sát ngân hàng; Các vấn đề đặt ra đối với giám sát tập đoàn tài chính – ngân hàng. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề từ lý luận đến thực tiễn một số nước (Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil, Anh, CH Séc, Hungary, Ba Lan), bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc lựa chọn mô hình giám sát và giải quyết các vấn đề đặt ra đối với giám sát tập đoàn tài chính – ngân hàng.

Từ khóa: Tập đoàn tài chính – ngân hàng, giám sát, mô hình giám sát

5. Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao năng lực cạnh tranh/ ThS. Nguyễn Tú// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 17 (386) .- Tr. 17-18, 38.

Nội dung: Đề cập đến nội dung tăng cường quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu.

Từ khóa: Tín dụng, quản trị rủi ro, năng lực cạnh tranh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. 

6. Thực trạng hành lang pháp lý về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách/ PGS. TS. Đặng Văn Du// Tài chính .- 2013 .- Số 08 (586) .- Tr. 8-11.

Nội dung: Bàn về thực trạng hành lang pháp lý cho sự ra đời, quản lý hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở nước ta và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong điều kiện hiện nay.

Từ khóa: Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hành lang pháp lý

7. Thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam/ ThS. Trịnh Thị Trinh, ThS. Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 16 (385) .- Tr. 31-36.
Nội dung: Nghiên cứu về thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam của giai đoạn 1990 – 2012. Nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân của thâm hụt tài khoản vãng lai là do công nghiệp hỗ trợ còn yếu, chính sách thương mại chưa hợp lý, chính sách tỷ giá hối đoái và chưa cân đối vĩ mô giữa tiết kiệm và đầu tư; Từ đó đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để hạn chế tình trạng này.
Từ khóa: Thâm hụt tài khoản vãng lai, tài chính tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái

8. Thực trạng và một số định hướng, giải pháp phát triển thị trường tài chính Việt Nam/ Đào Quốc Tính// Ngân hàng .- 2013 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 34-40.
Nội dung: Trình bày thực trạng thị trường tài chính Việt Nam. Một số định hướng và giải pháp phát triển thị trường tài chính Việt Nam.

Nội dung: Thị trường tài Việt Nam, thực trạng, định hướng phát triển

9. Xác định ngưỡng nợ nước ngoài an toàn cho Việt Nam đến năm 2020 theo mô hình đường cong Laffer nợ/ ThS. Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Khánh Vân// Ngân hàng .- 2013 .- Số 18 .- Tr. 13-16.

Nội dung: Đánh giá nợ nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn 1995 – 2011, phân tích nợ nước ngoài của Việt Nam theo đường cong Laffer nợ. Đề cập ngưỡng nợ nước ngoài nào an toàn cho Việt Nam tới năm 2020 theo mô hình đường cong Laffer nợ.
Từ khóa: Nợ nước ngoài, ngưỡng an toàn, mô hình đường cong Laffer nợ

10. Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong thời kỳ suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay/ TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch// Ngân hàng .- 2013 .- Số 22 .- Tr. 3-11.

Nội dung: Phân tích những thành công và hạn chế trong phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ở nước ta trong thời kỳ suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp hai chính sách này.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, tăng trưởng kinh tế.

NGÂN HÀNG
1. Bàn về việc nâng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Nguyễn Mạnh Hùng// Ngân hàng .- 2013 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 19-23.

Nội dung: Trình bày những quan điểm khác nhau về mở việc nâng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài. Kinh nghiệm về thành công và thất bại trong mở rộng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài trong ngành của các nước, lợi ích và những rủi ro, thực trạng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ lệ vốn

2. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ Trương Quang Thông// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 276 tháng 10 .- Tr. 50-62.

Nội dung: Nhận diện những nguyên nhân của rủi ro thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo thường niên của 27 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2011. Rủi ro thanh khoản được sử dụng trong mô hình là “Khe hở tài trợ”; và các biến độc lập, tức các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản, được chia làm 2 nhóm: Nhóm các nhân tố bên trong, và nhóm các nhân tố bên ngoài ngân hàng…

Từ khóa: Ngân hàng, rủi ro, thanh khoản, Việt Nam

3. Chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng phục vụ tích cực cho tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô/ Lan Ngọc// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 19 (388) .- Tr. 15-20.

Nội dung: Trình bày các chính sách gồm: Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, chủ động; mở rộng tín dụng hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường; tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định; quản lý thị trường và hoạt động kinh doanh vàng đạt được những kết quả tích cực ban đầu, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; triển khai quyết liệt, theo lộ trình đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát

4. Chuẩn mực đạo đức và quản trị rủi ro đạo đức trong hoạt động ngân hàng/ ThS. Ngô Thái Phượng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 19 (388) .- Tr. 27-30.

Nội dung: Chuẩn mực đạo đức cán bộ ngân hàng và biện pháp quản trị rủi ro đạo đức hiệu quả được xem là vấn đề căn bản, trọng tâm ở mọi ngân hàng, không kể quy mô lớn hay nhỏ.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, chuẩn mực đạo đức, quản trị rủi ro đạo đức

5. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng – Một số lưu ý cần thiết/ ThS. Nguyễn Trung Kiên// Ngân hàng .- 2013 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 28-33.

Nội dung: Khái quát về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam, của các ngân hàng và những bài học kinh nghiệm, của các ngân hàng thương mại và một số gợi ý.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, ngân hàng thương mại

6. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng/ Phạm Văn Hiếu// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 17 (386) .- Tr. 34-35.

Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động công tác thanh tra, giám sát ngân hàng. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, giám sát ngân hàng.

Từ khóa: Thanh tra ngân hàng, giám sát ngân hàng

7. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin – tuyên truyền của ngành ngân hàng Việt Nam trong điều kiện xã hội thông tin hiện nay/ VCL// Ngân hàng .- 2013 .- Số 16  tháng 8 .- Tr. 41-42.

Nội dung: Trình bày các giải pháp pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin – tuyên truyền của ngành ngân hàng Việt Nam trong điều kiện xã hội thông tin hiện nay.

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, công tác thông tin – tuyên truyền, xã hội thông tin

8. Giải pháp mở rộng vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển nông nghiệp – nông thôn/ TS. Nguyễn Văn Lâm// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 19 (388) .- Tr. 21-23.

Nội dung: Trình bày các vấn đề: Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn liên tục tăng trưởng; các giải pháp điều hành đúng đắn của ngân hàng nông nghiệp; nông nghiệp nông thôn có nhiều thay đổi tích cực. Các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh mở rộng vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, nông nghiệp – nông thôn, giải pháp mở rộng vốn.

9. Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất tín dụng ngân hàng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay/ PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng, ThS. Phạm Thị Vân Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 8 (423) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Phân tích và và đánh giá thực trạng cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 4-2010 đến nay (một phần có liên hệ, tham khảo giai đoạn trước đó), trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất như đã đặt ra.

Từ khóa: Điều hành lãi suất, tín dụng ngân hàng, ngân hàng Nhà nước

10. Hoạt động M&A trong quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở Việt Nam/ ThS. Huỳnh Thị Hương Thảo// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 17 (386) .- Tr. 19-22.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết của hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam, thực trạng hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam. Giải pháp thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, hoạt động M&A, tái cấu trúc hệ thống

11. Hoạt động mua lại & sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng/ ThS. Nguyễn Quang Minh// Thông báo Khoa học Trường đại học Hải Phòng .- 2013 .- Số 13 .- Tr. 10-16.

Nội dung: Trong thời gian vài năm trở lại đây, thị trường Việt Nam đã được chứng kiến nhiều thương vụ M&A xảy ra, bất ngờ hoặc có kế hoạch, bí mật hoặc công khai, càng ngày số lần xuất hiện của các thương vụ này càng nhiều hơn. Vậy cách hiểu thông dụng nhất về hoạt động M&A như thế nào? Vai trò của nó đối với các chủ thể tham gia vào hoạt động này ra sao? Hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng được nhìn nhận như thế nào? Đó là những câu hỏi mà nội dung bài báo muốn đề cập tới và trao đổi cùng các nhà nghiên cứu quan tâm.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, mua lại & sáp nhập

12. Hội nhập quốc tế và các rủi ro hệ thống trong lĩnh vực ngân hàng – Kinh nghiệm cho Việt Nam/ TS. Đặng Hoàng Linh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Qua phân tích lý luận và thực tiễn của khủng hoảng hệ thống ngân hàng, phân tích thực trạng các nhân tố rủi ro hệ thống tại Việt Nam sau khi gia nhập WTO, bài viết đưa ra những kinh nghiệm nền tảng để đối phó và phòng ngừa khủng hoảng hệ thống trên thế giới có thể áp dụng cho Việt Nam.

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, hệ thống ngân hàng, rủi ro hệ thống

13. Kinh nghiệm điều hành lãi suất tiền mặt chính thức tại Úc/ TS. Ngô Vi Trọng, ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 16 (385) .- Tr. 37-41.

Nội dung: Nghiên cứu kinh nghiệm điều hành lãi suất tiền mặt tại Úc, từ đó rút ra một số kinh nghiệm có thể tham khảo cho công tác điều hành lãi suất cơ bản của Việt Nam.

Từ khóa: Điều hành lãi suất tiền mặt, điều hành lãi suất, Úc

14. Khôi phục hệ thống ngân hàng sau khủng hoảng: Kinh nghiệm từ Mỹ/ TS. Nguyễn Thị Tường Anh, Nguyễn Thị Bích Thủy// Tài chính .- 2013 .- Số 09 (578) .- Tr. 55-57.

Nội dung: Điểm lại nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của những “đại gia” ngân hàng Mỹ và hướng xử lý các ngân hàng này, qua đó đem đến những bài học kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, khủng hoảng, khôi phục

15. Lãi suất cho vay đối với các tổ chức tài chính vi mô: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam/ TS. Lê Thanh Tâm// Ngân hàng .- 2013 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 6-13.

Nội dung: Phân tích các kinh nghiệm quốc tế và lựa chọn chính sách lãi suất của các tổ chức tài chính vi mô trên thế giới; Đánh giá điểm mạnh và và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách lãi suất cho vay đối với các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam; Đề xuất một số khuyến nghị về chính sách lãi suất cho vay đối với các tổ chức tín dụng vi mô Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Tổ chức tài chính vi mô, lãi suất cho vay, công nghệ ngân hàng

16. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với sự thõa mãn và lòng trung thành của khách hàng ở Việt Nam/ ThS. NCS. Trần Đức Thắng, TS. Phạm Long// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 195 tháng 9 .- Tr. 26-33.

Nội dung: Chất lượng dịch vụ là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của các ngân hàng. Để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường dịch vụ ngân hàng điện tử, các ngân hàng cần phải xác định đâu là thước đo chất lượng dịch vụ khách hàng và tác động của nó lên chất lượng tổng thể dịch vụ, sự thõa mãn và lòng trung thành của khách hàng. Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với sự thõa mãn và trung thành của khách hàng trong bối cảnh Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cho các ngân hàng thương mại trong chiến lược kinh doanh của mình.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, sự thõa mãn, lòng trung thành.

17. Những rủi ro phát sinh từ hệ thống ngân hàng ngầm/ ThS. Đinh Xuân Hà// Ngân hàng .- 2013 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 59-63.

Nội dung: Trình bày khái niệm về ngân hàng ngầm, đánh giá rủi ro của hệ thống ngân hàng ngầm, các khuyến nghị chính sách và một số gợi ý đối với hoạt động ngân hàng ngầm ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng ngầm, rủi ro phát sinh, chính sách phòng ngừa rủi ro

18. Quản trị công ty – kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Hải Hà// Ngân hàng .- 2013 .- Số 18 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Tổng hợp các ý kiến của các tham luận trong Hội thảo về “Xây dựng chỉ số đánh giá năng lực quản trị công ty của ngân hàng thương mại Việt Nam” do TS. Trần Thanh Nghị làm chủ nhiệm.

Từ khóa: Quản trị công ty, ngân hàng thương mại Việt Nam

19. Tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng/ Phạm Hữu Hồng Thái// Nghiên cứu kinh tế .- Số 9 (424) .- Tr. 34-38.

Nội dung: Xem xét tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng. Sử dụng dữ liệu của 34 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2012, kết quả chỉ ra rằng nợ xấu có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng. Ngoài nợ xấu ra, còn các yếu tố khác như quy mô ngân hàng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, dự phòng rủi ro tín dụng, đòn bẩy tài chính và hiệu quả quản lý tài sản cũng có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng.

Từ khóa: Nợ xấu, tác động của nợ xấu, khả năng sinh lợi, ngân hàng

20. Tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại/ TS. Phạm Hữu Hồng Thái// Ngân hàng .- 2013 .- Số 18 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Xem xét tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng. Sử dụng dữ liệu của 34 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ năm 2005 – 2012, kết quả chỉ ra rằng nợ xấu có tác động tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng. Ngoài nợ xấu ra, các yếu tố khác như quy mô ngân hàng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, dự phòng rủi ro tín dụng, đòn bẩy tài chính, và hiệu quả quản lý tài sản cũng có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng.

Từ khóa: Nợ xấu, khả năng sinh lợi, ngân hàng thương mại, tác động của nợ xấu

21. Tiêu chí phát triển bền vững khu vực ngân hàng Việt Nam trong điều kiện hội nhập/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 7-12.

Nội dung: Trình bày những tác động của hội nhập quốc tế tới việc ổn định và phát triển bền vững khu vực ngân hàng, tổng quan về khu vực ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập, các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển bền vững khu vực ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, tiêu chí phát triển bền vững, hội nhập

22. Tính đối kháng của các phương tiện phòng vệ của bên có nghĩa vụ trả nợ trong giao dịch thế chấp quyền đòi nợ/ TS. Vũ Thị Hồng Yến, ThS. Bùi Đức Giang// Ngân hàng .- 2013 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 14-19.

Nội dung: Phân loại các phương tiện phòng vệ mà bên có nghĩa vụ trả nợ có thể áp dụng, tính đối kháng của các căn cứ gắn liền với quyền đòi nợ, tính đối kháng của các căn cứ tách biệt với quyền đòi nợ. Kiến nghị hoàn thiện quy định của của pháp luật hiện hành về thế chấp quyền đòi nợ liên quan đến việc bên có nghĩa vụ trả nợ viện ra các phương tiện phòng vệ.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, phương tiện phòng vệ, tính đối kháng, đòi nợ

23. Tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam: Những rủi ro và thách thức chính sách trong giai đoạn tới/ TS. Lê Thị Thùy Vân// Ngân hàng .- 2013 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 13-18.

Nội dung: Đánh giá tiến trình tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam, nhận diện những rủi ro trong tự do hóa tài khoản vốn trong giai đoạn tới, thách thức chính sách.

Từ khóa: Tài khoản vốn, tự do hóa, chính sách

24. Thực trạng bài toán nợ xấu/ TS. Quách Mạnh Hào// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 194 .- Tr. 17-23.

Nội dung: Đưa ra những lập luận để trả lời cho các câu hỏi về mức độ nguy hiểm của nợ xấu, mô hình kinh doanh ngân hàng đã rủi ro như thế nào để dẫn tới nợ xấu và cuối cùng là những giải pháp được các chuyên gia đồng tình nhiều nhất trong việc xử lý vấn đề nợ xấu.

Từ khóa: Nợ xấu, mô hình Ponzi, hệ thống ngân hàng Việt Nam

25. Xây dựng khung quản lý rủi ro hoạt động hướng tới giám sát ngân hàng trên cơ sở rủi ro/ Nhóm nghiên cứu Quản trị rủi ro hoạt động, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam// Ngân hàng .- 2013 .- Số 18 .- Tr. 21-25.
Nội dung: Bài viết tập trung vào nội dung nâng cao năng lực quản lý rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế, với mục đích kiểm soát và giảm thiểu rủi ro hoạt động, đồng thời đưa ra một số đề xuất đối với cơ quan quản lý Nhà nước nhằm cải thiện công tác quản lý rủi ro hoạt động, hướng tới việc thực hiện quy trình giám sát trên cơ sở rủi ro.

Từ khóa: Rủi ro hoạt động, quản lý rủi ro, giám sát ngân hàng, khung pháp lý 

26. Tích hợp các công cụ truyền thông marketing tại các điểm tiếp xúc với khách hàng của ngân hàng thương mại/ TS. Phùng Thị Thủy// Ngân hàng .- 2013 .- Số 22 .- Tr. 23-34.

Nội dung: Trình bày thực trạng sử dụng các công cụ truyền thông marketing tại các điểm tiếp xúc với khách hàng của các ngân hàng thương mại. Xu hướng tiếp cận thông tin của khách hàng và giải pháp cho ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Công cụ truyền thông marketing, ngân hàng thương mại. 

27. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam/ TS. Nguyễn Văn Phận// Ngân hàng .- 2013 .- Số 22 .- Tr. 35-39.

Nội dung: Trình bày những thách thức trong thị trường nhân lực tài chính ngành tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Sự cần thiết và yêu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng.

Từ khóa: Tài chính - ngân hàng, phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao.

28. Sự phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay/ ThS. Trần Tuấn Vinh, ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân// Ngân hàng .- 2013 .- Số 22 .- Tr. 40-45.
Nội dung: Tổng quát đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán và qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cao hơn về chất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, trong bối cảnh nước ta ngày một hội nhập quốc tế sâu rộng. 
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, thị trường chứng khoán, dịch vụ ngân hàng

29. Các nguyên tắc chung trong hoạt động của hệ thống thông tin tín dụng/ Nhật Trung, Hà Lan Phương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 22 .- Tr. 58-60, 65.
Nội dung: Trình bày 5 nguyên tắc hướng dẫn sự phát triển của hệ thống thông tin tín dụng dành cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý giám sát, các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và người tiêu dùng. Ngoài 5 nguyên tắc cốt lõi chung, bài viết cũng xác định và đề cập các vai trò cụ thể cho các bên liên quan trong hệ thống thông tin tín dụng, cũng như các khuyến nghị nhằm giám sát.
Từ khóa: Hệ  thống thông tin tín dụng, nguyên tắc hoạt động.

CHỨNG KHOÁN
1. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Ngô Thu Giang, TS. Đặng Anh Tuấn// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 194 .- Tr. 24-30.
Nội dung: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin của công ty niêm yết tại Thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Từ khóa: Công bố thông tin, công ty niêm yết, thị trường chứng khoán, yếu tố tác động

2. Giải pháp nhằm hạn chế tình trạng giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay/ ThS. Võ Thị Hoàng Nhi// Ngân hàng .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 43-48.

Nội dung: Trình bày khái niệm về giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán, nguyên nhân xảy ra tình trạng giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, một số vấn đề liên quan đến giải pháp nhằm hạn chế tình trạng giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, giao dịch nội gián, giải pháp khắc phục

3. Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán: Thực trạng và giải pháp/ TS. Đỗ Thành Phương// Chứng khoán Việt Nam .- 2013 .- Số 177 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Trình bày cơ sở pháp lý quy định hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, thực trạng về công nghệ thông tin của hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, tình hình giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán. Một số giải pháp trong quản lý và phát triển giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Từ khóa:  Công ty chứng khoán, giao dịch chứng khoán trực tuyến, hệ  thống giao dịch

4. Quản trị rủi ro cho công ty đại chúng: Vượt qua trở ngại để phát triển bền vững// Chứng khoán Việt Nam .- 2013 .- Số 177 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Quản trị rủi ro cho công ty đại chúng là gì? Tại sao công ty đại chúng lại cần đến quản trị rủi ro? Yếu tố nào quyết định thành công? Bài viết lần lượt trả lời các câu hỏi trên.

Từ khóa: Công cy đại chúng, quản trị rủi ro, thị trường chứng khoán, phát triển bền vững
MÔI TRƯỜNG

1. Nghiên cứu khả năng ứng dụng hiệu quả xử lí nước thải của hỗn hợp phèn nhôm và phèn sắt bằng phương pháp hóa lí/ Ngô Kim Định, Đào Minh Trung, Phan Thị Tuyết San// Đại học Thủ Dầu Một .- 2013  .- Số 3 (10) .- Tr. 46-52.

Nội dung: Ngày nay, phương pháp xử lý với chất xúc tác như phèn nhôm, sắt và PAC được ứng dụng rộng rãi. Ở đề tài này, đối tượng nghiên cứu là nước thải dệt nhuộm với các thông số nghiên cứu: pH = 9; COD = 480 (mg/l); độ màu = 1200 (Pt – Co) cố định trong quá trình thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu với các loại phèn và phèn hỗn hợp Fe : Al (1:1; 1:2; 1:3; 1: 4; 1:5). Thí nghiệm được tiến hành trên mẫu nước thải dệt nhuộm trong phòng thí nghiệm. Quá trình nghiên cứu kết quả cho thấy với loại phèn hỗn hợp Fe : Al với tỉ lệ 1:2 đạt hiệu quả xử lí tối ưu, hiệu suất xử lí là 89% và hàm lượng sử dụng 18ml/ lít nước thải nghiên cứu.

Từ khóa: Phèn nhôm, phèn sắt, dệt nhuộm, nước thải.

2. Toàn cầu hóa và sự biến đổi về môi trường tại các đô thị lớn các nước đang phát triển/ TS. KTS Nguyễn Thanh Hà// Xây dựng .- 2013 .- Số 07 .- Tr. 72-75.

Nội dụng: Truyền tải các vấn đề môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa tại các đô thị lớn thuộc các nước đang phát triển, tập trung vào trường hợp Bắc Kinh nhằm đưa ra một xem xét có tính hệ thống khách quan và phù hợp với bối cảnh cho kinh nghiệm phát triển của các đô thị lớn tại Việt Nam.

Từ khóa: Biến đổi môi trường, môi trường đô thị, toàn cầu hóa, các nước đang phát triển 

3. Đánh giá công nghệ xử lý chất thải điện tử tại Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý/ TS. Nguyễn Thị Hồng Liễu, ThS. Nguyễn Thành Yên, ThS. Nguyễn Tiến Đoàn, CN. Nguyễn Như Trung// Tài nguyên và môi trường .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 97-101.
Nội dung: Với trào lưu tiêu dùng ồ ạt các sản phẩm điện tử như hiện nay thì khối lượng chất thải điện tử thải ra ngày một lớn. Ở Việt Nam đã có một số công nghệ xử lý và tái chế chất thải rắn ngành điện tử. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ phù hợp để áp dụng vào thực tiễn. Vì vậy, kết quả nghiên cứu, xây dựng danh mục các công nghệ xử lý và tái chế chất thải điện tử là rất cần thiết để phục vụ công tác quản lý và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc lựa chọn công nghệ thích hợp để phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiềm môi trường.

Từ khóa: Chất thải điện tử, công nghệ xử lý chất thải điện tử, giải pháp quản lý.
GIÁO DỤC

1. Các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán trong các trường đại học/ ThS. Nguyễn Hoàng Phương Thanh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 18 (387) .- Tr. 38-39,44.

Nội dung: Trình bày thực trạng về nhu cầu nhân lực kế toán và chất lượng đào tạo cử nhân chuyên  ngành kế  toán trong các trường đại học hiện nay. Một số hạn chế trong nội dung chương trình đào tạo Kế toán ở các trường đại học. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán trong các trường đại học.

Từ khóa: Ngành kế toán, đào tạo cử nhân kế toán, chất lượng đào tạo

2. Câu hỏi trắc nghiệm có thể lượng giá học viên đến mức nào/ PGS. TS. Trần Xuân Mai// Đại học Quốc tế Hồng Bàng .- 2013 .- Số 2 tháng 9 .- Tr. 6-13.

Nội dung: Với các tính năng ưu việt, câu hỏi trắc nghiệm ngày càng được dùng nhiều hơn trong quy trình giáo dục. Khi được biên tập đúng kỹ thuật, câu hỏi nhiều lựa chọn có thể đánh giá được các mức kỹ năng nhận thức từ thấp đến cao. Tác giả bài viết trình bày 10 quy tắc biên soạn câu hỏi nhiều lựa chọn để bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi nhiều lựa chọn, quy tắc biên soạn, kỹ năng nhận thức

3. Cấu trúc tham tố của tính từ tiếng Việt/ TS. Lê Kính Thắng// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 9 (292) .- Tr. 29-35.

Nội dung: Giới thiệu chung về cấu trúc tham tố, cấu trúc tham tố tính từ; Miêu tả cấu trúc tham tố của tính từ tiếng Việt; Đưa ra một số nhận xét bước đầu về cấu trúc tham số của tính từ tiếng Việt và góp thêm một tiếng nói, chứng minh cho sự gần gũi giữa tính từ với động từ trong tiếng Việt – hai từ loại mà nhiều nhà Việt ngữ học xếp chung một nhóm gọi là vị từ.

Từ khóa: Tính từ, cấu trúc tham số, vị ngữ, tiếng Việt

4. Đào tạo lãnh đạo thông tin ở Mỹ và Việt Nam/ Hà Phương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 22-28.

Nội dung: Giới thiệu khái quát các hoạt động đào tạo các nhà lãnh đạo thông tin (CIO) ở Mỹ và Việt Nam, đề cập đến thách thức dành cho CIO trong giai đoạn hiện nay và đề xuất mô hình tổ chức đào tạo CIO ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Đào tạo CIO, lãnh đạo thông tin

5. Giá dịch vụ đại học trong tiến trình thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học công lập/ Vũ Minh Đức// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 195 .- Tr. 79-84.

Nội dung: Làm rõ một số khía cạnh về bản chất của dịch vụ giáo dục đại học và giá dịch vụ giáo dục đại học và sự cần thiết phải xác định giá dịch vụ đại học. Điểm quan trọng cần được nhấn mạnh là dịch vụ giáo dục là một loại hàng hóa với những đặc thù của nó đòi hỏi giá dịch vụ giáo dục đại học cần được xác định một mặt như là giá của một loại hàng hóa được trao đổi trên thị trường. Mặt khác, giá dịch vụ giáo dục đại học là giá của hàng hóa đặc biệt. Xác định giá dịch vụ giáo dục đại học cần tuân thủ các nguyên tắc căn bản theo đó đảm bảo phản ánh được các yếu tố hình thành giá dịch vụ giáo dục đại học.

Từ khóa: Dịch vụ giáo dục đại học, tự chủ tài chính, trường đại học công lập

6. Môi trường dạy học trong xã hội hiện đại/ TS. Nguyễn Khắc Hùng// Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng .- 2013 .- Số 2 tháng 9 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Sự quan tâm đến giáo dục thể hiện thông qua việc tập trung đầu tư cho nhân – vật – tài lực chuyên ngành đào tạo nên con người cần thiết cho xã hội. Điều này được  thể hiện bằng nhiều phương pháp, trong giới hạn bài viết này, tác giả nhấn mạnh giải thích và minh họa cho hai phương pháp: Thiết lập môi trường học tập mới E-Learning – môi trường học tập kết hợp công nghệ thông tin; Xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giảng viên, đặc biệt chú trọng đánh giá quá trình học tập của sinh viên.

Từ khóa: Môi trường dạy học, E-Learning, quá trình học tập của sinh viên

7. Nghiên cứu các điều kiện đảm bảo chất lượng thực hiện liên thông liên kết trong đào tạo bác sĩ đa khoa và dược sỹ tại Đại học Quốc gia Hà Nội/ Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thành Trung// Y học thực hành .- 2013 .- Số 9 (879) .- Tr. 26-29.

Nội dung: Đánh giá thực trạng nhu cầu và điều kiện bảo đảm chất lượng của các đơn vị thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện liên thông, liên kết trong đào tạo Bác sỹ đa khoa và Dược sỹ. Đề xuất các giải pháp khả thi để đào tạo Bác sỹ đa khoa và Dược sỹ theo mô hình liên thông, liên kết tại Đại học Quốc gia.

Từ khoa: Liên thông, bác sĩ đa khoa, dược sĩ

8. Những chặng đường phát triển của giáo dục Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo sau đại học/ Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh// Đại học Thủ Dầu Một .- 2013 .- Số 3 (10) .- Tr. 11-26.

Nội dung: Cung cấp những thông tin cần thiết về cơ sở hình thành, quá trình triển khai, củng cố tổ chức, hoàn thiện chương trình và nội dung đào tạo, mở rộng qui mô, chú trọng chất lượng đào tạo sau đại học ở trong nước từ năm 1945 tới nay. Trên cơ sở hệ thống các bước phát triển, các tác giả bước đầu nêu lên những thành tựu, hạn chế, một số bài học kinh nghiệm để kế thừa trong việc phát triển giáo dục – đào tạo hiện nay…
Từ khóa: Giáo dục Việt Nam, đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh, cao học

9. Tiếng Anh trong giáo dục đại học: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn/ PGS. TS. Tôn Nữ Mỹ Thuật// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 9 (292) .- Tr. 13-22.

Nội dung: Khái quát một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc dạy học chuyên ngành bằng tiếng Anh và trên cơ sở đó đưa ra những gợi ý xây dựng đối với việc triển khai nội dung này của Đề án.

Từ khóa: Tiếng Anh, giáo dục đại học

10. Tìm hiểu tổng quan vấn đề nghiên cứu về môi trường học tập trực tuyến = Overview of online learning environment/ Mai Thanh Phương// Khoa học giáo dục kỹ thuật .- 2013 .- Số 24 .- Tr. 43-52.

Nội dung: Học tập trực tuyến ngày nay đã có sự phát triển đáng kể giúp cho người học có nhiều cơ hội học tập từ xa hơn. Công nghệ thông tin và truyền thông đã đóng góp vào sự tiến hóa từ hình thức học tập trên lớp cho đến hình thức học tập từ xa, và hình thức học tập trực tuyến. Trong đó hình thức học tập trực tuyến được dự đoán có thế trở thành hình thức học tập chính trong tương lai. Do vậy, bài báo nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử môi trường học tập trực tuyến trên thế giới và Việt Nam, để từ đó làm cơ sở lý luận cho việc thiết kế các hệ thống học tập trực tuyến sau này.
Từ khóa: Học tập trực tuyến, học tập từ xa, thiết kế hệ thống

NGÔN NGỮ

1. Đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch/ ThS. Trần Văn Long// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 31-32.

Nội dung: Trình bày thực trạng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch.

Từ khóa: Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, đào tạo ngoại ngữ, phương pháp dạy học


2. Giới thiệu những biến thể trong nhận thức về tính bất lịch sự giữa các nền văn hóa/ ThS. Nguyễn Vân Khánh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 8 (214) .- Tr. 9-16.

Nội dung: Giới thiệu một nghiên cứu thực hiện của Jonathan Culpeper trong nhận thức về tính bất lịch sự giữa các nền văn hóa. Nó được dựa trên 500 trường hợp bất lịch sự của sinh viên các trường đại học ở Anh, Trung Quốc, Phần Lan, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ…
Từ khóa: Tính bất lịch sự, các nền văn hóa, mối quan hệ hòa hợp

3. Hàm ý văn hóa của từ ngữ chỉ món ăn trong tiếng Việt (trên ngữ liệu thành ngữ, tục ngữ)/ ThS. Ngô Minh Nguyệt// Ngôn  ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 7 (213) .- Tr. 9-14, 42.

Nội dung: Bài viết thông qua phân tích tư liệu hữu quan, làm sáng tỏ hàm ý văn hóa của lớp từ ngữ liên quan đến món ăn trong tiếng Việt. Lớp từ ngữ này thể hiện các tầng ý nghĩa văn hóa khác nhau liên quan đến đặc tính con người như hình dáng, tình cảm, tính cách, hoàn cảnh sống…, phản ánh sinh động khả năng liên tưởng phong phú và quan niệm giá trị của người Việt.

Từ khóa: Ẩm thực, ý nghĩa văn hóa, thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

4. Một số đề xuất về đào tạo, đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài trên cơ sở khung tham chiếu Châu Âu/ ThS. Nguyễn Thị Hoàng Chi// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 8 (291) .- Tr. 65-73.

Nội dung: Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích nghiên cứu về Việt Nam học, học tiếng Việt ngày càng tăng nhanh. Vì vậy, việc dạy, học và đánh giá tiếng Việt như một ngoại ngữ đã và đang trở thành vấn đề cần thiết hiện nay.

Từ khóa: Dạy và học tiếng Việt, đào tạo tiếng Việt, người nước ngoài, khung tham chiếu Châu Âu.

5. Một số khó khăn, hạn chế của việc vận dụng cách định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ theo quan niệm truyền thống vào dạy ngữ pháp/ Nguyễn Mạnh Tiến, PGS. TS. Nguyễn Văn Lộc// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 8 (291) .- Tr. 43-51.

Nội dung: Ngữ pháp học truyền thống thường được hiểu là khuynh hướng ngữ pháp có lịch sử lâu đời, có tính ổn định, tính phổ biến cao nhất và giữ vai trò chủ đạo trong dạy học ngữ pháp ở nhà trường. Bài viết trình bày những khó khăn, hạn chế của việc vận dụng cách định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ theo quan niệm truyền thống vào dạy học ngữ pháp và hướng khắc phục.
Từ khóa: Dạy học ngữ pháp, định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ, quan niệm truyền thống

6. Một số yếu tố cơ bản trong gây cười bằng ngôn ngữ/ ThS. Trần Trọng Nghĩa// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 7 (213) .- Tr. 21-24.

Nội dung: Trình này một số yếu tố cơ bản liên quan đến việc gây cười bằng ngôn ngữ, cụ thể là yếu tố văn hóa – tri thức nền và các trường liên tưởng trong các tiểu phẩm hài bằng tiếng Việt trên các báo mạng.

Từ khóa: Yếu tố gây cười, văn hóa, tri thức nền, trường liên tưởng.

7. Những con đường hình thành thuật ngữ du lịch tiếng Việt/ ThS. Lê Thanh Hà// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 8 (291) .- Tr. 74-80.

Nội dung: Dựa vào các con đường xây dựng thuật ngữ mà các nhà ngữ học trên thế giới và Việt Nam đã đề cập, căn cứ vào kết quả khảo sát, phân tích hệ thuật ngữ du lịch tiếng Việt, bài viết giới thiệu hai con đường hình thành thuật ngữ du lịch tiếng Việt.

Từ khóa: Thuật ngữ du lịch tiếng Việt, con đường hình thành, thuật ngữ hóa từ ngữ thông thường, từ vay mượn

8. Tính đa chức năng: nguyên tắc tổ chức của ngôn ngữ/ GS. TS. Hoàng Văn Vân// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 7 (290) .- Tr. 14-34.

Nội dung: Khảo sát và chứng minh để làm rõ một khía cạnh nổi bật mà ngôn ngữ học chức năng đặc biệt quan tâm, đó là Tính đa chức năng của ngôn ngữ. Bài viết gồm 3 phần: Phần một thảo luận tính đa chức năng của ngôn ngữ như; Phần hai khảo sát tính đa chức năng của ngôn ngữ; Phần ba tóm tắt lại và làm rõ thêm những nội dung đã thảo luận trong phần một và phần hai…

Từ khóa: Ngôn ngữ, tính đa chức năng

9. Thiết kế chương trình dạy tiếng Anh giao tiếp ở đại học không chuyên ngữ/ ThS. Lê Thị Hằng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 8 (214) .- Tr. 24-31.

Nội dung: Phân tích, tổng hợp một số kiểu thiết kế chương trình học cơ bản trong dạy ngôn ngữ giao tiếp và đưa ra đề xuất hướng thiết kế phù hợp để dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học.

Từ khóa: Phương pháp dạy tiếng Anh, tiếng Anh giao tiếp, đại học không chuyên ngữ, thiết kế chương trình dạy

10. Thiết kế khóa học tiếng Anh chuyên ngành dựa trên kết quả phân tích nhu cầu người học/ ThS. Đỗ Thị Xuân Dung, ThS. Cái Ngọc Duy Anh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 7 (213) .- Tr. 15-20.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề lí thuyết liên quan đến phân tích nhu cầu và tầm quan trọng của nó đối với việc thiết kế khóa học tiếng Anh chuyên ngành. Mô tả quy trình thiết kế khóa học tiếng Anh chuyên ngành với các tiêu chí và thành tố có liên quan trực tiếp đến nhu cầu của người học mà tác giả đã khảo sát trong một nghiên cứu được tiến hành năm 2011 – 2012.

Từ khóa: ESP, thiết kế khóa học, nhu cầu người học, tiếng Anh chuyên ngành

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Về khoa học thống kê và lý thuyết xác suất/ TS. Phạm Văn Trạo// Thông báo Khoa học Trường đại học Hải Phòng .- 2013 .- Số 13 .- Tr. 38-43. 

Nội dung: Xác suất – Thống kê là ngành toán học có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Nó được đưa vào dạy học từ phổ thông đến đại học. Bài báo giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, nội dung và phương pháp nghiên cứu cùng với một số ứng dụng thiết thực của Xác suất – Thống kê.

Từ khóa: Toán học, xác suất thống kê, khoa học thống kê, lý thuyết xác suất

Y - DƯỢC

1. Tăng độ tan thuốc kháng ung thư 5’ – Nitro-Indirubinoxime bằng hệ phân tán rắn nhũ hóa Nano/ TS. Trần Trương Đình Thảo, Trần Hà Liên Phương, Võ Văn Tới// Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng .- 2013 .- Số 2 tháng 9 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Mục tiêu của bài viết này là làm tăng độ tan của 5’-Nitro-Indirubixoxime bằng hệ phân tán rắn. Trong nghiên cứu này phương pháp nóng chảy được dùng để bào chế hệ phân tán rắn. Các chất mang cũng như các chất nhũ hóa được dùng để khảo sát làm tăng độ tan của thuốc. Kết quả cho thấy hệ phân tán rắn của 5’-NIO với poloxamer 407 và Cremophor RH40 có khả năng làm tăng độ tan của thuốc này tốt nhất, đồng thời hệ phân tán rắn này cho thấy có khả năng hình thành các hạt nano khi phân tán vào nước…
Từ khóa: Hệ phân tán rắn, thuốc khó tan trong nước, độ tan

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Các kỹ thuật tạo tín hiệu băng tần Milimeter trong mạng RoF/ ThS. Phạm Anh Thư, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 8 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Giới thiệu các kỹ thuật tạo tín hiệu băng tần milimeter trong mạng RoF: điều chế cường độ trực tiếp và điều chế cường độ ngoài, kỹ thuật trộn ánh sáng kết hợp, ghép tần số quang…

Từ khóa: Băng tần milimeter, mạng RoF, kỹ thuật tạo tín hiệu

2. Công cụ hỗ trợ nâng cao QoS trong mạng NGN/ Lương Thị Thanh Nga, Đặng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Kim Uyên// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Giới thiệu các công cụ giám sát QoS: Giám sát trên IP CORE, giám sát lưu lượng trực tiếp trên NGN, giám sát QoS trên số liệu cước, giám sát QoS trên STP

Từ khóa: Mạng NGN, QoS

3. Điện toán đám mây di động: Thách thức và giải pháp/ ThS. Đàm Mỹ Hạnh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 46-50.

Nội dung: Điện toán đám mây di động là sự kết hợp của điện toán di động và điện toán đám mây nhằm khắc phục những vấn đề liên quan đến kết nối của thiết bị di động và môi trường truyền dẫn...Bài báo sẽ giới thiệu về mô hình cơ bản của điện toán đám mây di động, các thách thức và giải pháp cho điện toán đám mây di động cũng như các vấn đề còn để ngỏ đòi hỏi cần nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.

Từ khóa: Điện toán đám mây di động, thách thức, giải pháp

4. Giải pháp chống sét tổng thể trong trạm viễn thông/ PGS. TS. Quyền Huy Ánh, ThS. Bùi Kim Ánh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 14-20.

Nội dung: Bài báo đề xuất giải pháp chống sét tổng thể cho một trạm viễn thông điển hình, nơi được giả định có mật độ sét cao nhằm mục đích xác định ảnh hưởng của sét đánh trực tiếp lên đường dây trên không 22kV và cột tháp vô tuyến, cũng như ảnh hưởng của xung sét cảm ứng xảy ra gần khu vực nhà trạm.

Từ khóa: Trạm viễn thông, giải pháp chống sét 

5. Kiến trúc liên kết độc lập cho ứng dụng đa thiết bị thông minh/ TS. Nguyễn Hồng Vân// Công nghệ thông tin & truyền thông  .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 8 .- Tr. 42-47.

Nội dung: Giới thiệu về kiến trúc độc lập với thiết bị, một kiến trúc dành cho các ứng dụng internet tương lai: ứng dụng đa thiết bị thông minh.

Từ khóa: Thiết bị thông minh, ứng dụng internet, kiến trúc độc lập


6. Mobile robot localization using fuzzy neural network based extended kalman filter/ Nguyễn Thị Thanh Vân, Phùng Mạnh Đường, Trần Thuận Hoàng, Trần Quang Vinh// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- V.29, N.2 .- Tr. 119-131.

Nội dung: Đề xuất cải tiến chất lượng của bộ lọc Kalman mở rộng cho bài toán định vị cho robot di động. Một hệ logic mờ được sử dụng để hiệu chỉnh theo thời gian thực các ma trận hiệp phương sai của bộ lọc. Tiếp đó, một mạng nơtron được cài đặt để hiệu chỉnh các hàm thành viên của luật mờ. Mục đích là để tăng độ chính xác và tránh sự phân kỳ của bộ lọc Kalman khi các ma trận hiệp phương sai được chọn cố định hoặc chọn sai. Chương trình mô phỏng các thực nghiệm trên Robot thực tại phòng thí nghiệm được thực hiện để đánh giá hiệu quả của thuật toán. Kết quả cho thấy bộ lọc đề xuất cho hiệu quả tốt hơn bộ lọc Kalman mở rộng trong vấn đề định vị cho robot di động.

Từ khóa: Logic mờ, mạng nơtron, bộ lọc kalman mở rộng, định vị, robot di động.

7. Phương pháp điều chế Vectơ không gian cải biến có loại bỏ sóng hài bậc chẵn cho bộ nghịch lưu đa mức/ Ngô Văn Quang Bình// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 151 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu và xây dựng thuật toán cho phương pháp điều chế Vectơ không gian cải biến có loại bỏ sóng hài bậc chẵn cho bộ nghịch lưu áp 3 mức cấu trúc điốt kẹp. Kết quả nghiên cứu được mô phỏng, kiểm chứng bằng Matlab và Plecs cho thấy thuật toán của phương pháp điều chế Vectơ không gian và cấu trúc điều khiển đã xây dựng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Từ khóa: Phương pháp điều chế Vecto không gian cải biến, nghịch lưu áp 3 mức cấu trúc điốt kẹp.
8. Tính toán rủi ro sét đánh trạm gốc và đề xuất sử dụng kỹ thuật phủ sóng hai lớp chép Cell trong hệ thống GSM-R/ Lê Trường Sinh, PGS. TS. Nguyễn Duy Việt, TS. Trịnh Quang Khải// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 21-26.

Nội dung: Kỹ thuật phủ sóng đơn lớp trong mạng GSM-R chưa đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. Vì thế, kỹ thuật phủ sóng hai lớp được áp dụng. Tuy nhiên, việc quy hoạch mạng cần lựa chọn giải pháp: Phủ sóng hai lớp cùng vị trí cell hay phủ sóng hai lớp chéo cell. Bài báo tính toán rủi ro sét đánh trạm gốc của hệ thống GSM-R và đề xuất sử dụng kỹ thuật phủ sóng hai lớp liên kết chéo cell trong mạng GSM-R ứng dụng vào đường sắt tốc độ cao.

Từ khóa: Hệ thống GSM-R, sét đánh, kỹ thuật phủ sóng hai lớp, tính toán rủi ro sét đánh trạm gốc
9. Thiết kế bộ điều khiển PID mờ trên hệ thống PAC COMPACTLOGIX của Rockwell Automation/ Đặng Mạnh Chính, Đỗ Anh Tuấn, Phạm Ngọc Minh// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 152 tháng 9 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Nghiên cứu về việc thiết kế bộ điều khiển PID mờ trên hệ thống PAC CompactLogix của Rockwell Automation. Hệ thống điều khiển PAC CompacLogix đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong điều khiển các quá trình thực tế công nghiệp. Các tác giả sẽ trình bày từng bước thiết kế, cài đặt bộ điều khiển PID mờ theo cơ sở lý thuyết của Zhao, Tomizuka và Isaka. Để kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán điều khiển, các tác giả đã xây dựng mô hình đối tượng điều khiển áp suất trên thiết bị mô phỏng Kri Dual Process Simulator và ứng dụng điều khiển với hệ thống PAC ConpactLogix.

Từ khóa: Bộ điều khiển PID mờ, hệ  thống PAC CompactLogix, Rockwell Automation, điều khiển áp suất, ứng dụng điều khiển, thiết bị mô phỏng Kri Dual Process Simulator

10. Xác định vị trí mắt người trong video bằng cách kết hợp dò tìm và theo vết/ Cáp Thạm Đình Thăng, Dương Chí Nhân, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Dương Anh Đức// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- T.29, S.2 .- Tr. 173-185.

Nội dung: Trình bày một phương pháp xác định vị trí mắt người dựa trên việc kết hợp một bộ dò tìm mắt người và một bộ theo vết mắt người. Phương pháp này giúp cải tiến kết quả xác định vị trí mắt người nhờ bộ dò tìm cung cấp những ước lượng tốt nhất cho các vị trí ứng viên của mắt người. Trong khi đó, bộ theo  vết sẽ tìm ra vị trí tốt nhất trong các vị trí ứng viên đó bằng việc sử dụng thêm thông tin về thời gian. Thực nghiệm được tiến hành trên video từ cơ sở dữ liệu TRECVID 2009, cơ sở dữ liệu “Tư thế đầu người” của trường đại học Boston và video từ Đài truyền hình Việt Nam cho thấy kết quả của phương pháp kết hợp này đem lại hiệu quả cao hơn so với việc chỉ sử dụng bộ dò tìm hoặc theo vết đơn lẻ.

Từ khóa: Xác định vị trí mắt người, dò tìm mắt người, theo vết mắt người

XÂY DỰNG

1. Áp dụng một phương pháp giải tích mới dự đoán ứng xử cho một nền đất sét yếu được xử lý bằng bơm hút chân không kết hợp gia tải đất đắp/ TS. Trần Tuấn Anh, KS. Võ Thành, PGS. TS. Lê Văn Nam// Xây dựng .- 2013 .- Số 06 .- Tr. 63-67.

Nội dung: Bài báo áp dụng một phương pháp tính toán giải tích mới để dự đoán ứng xử của nền đất yếu được xử lý bằng phương pháp bơm hút chân không kết hợp gia tải đất đắp. Lý thuyết tính toán đã được phát triển dựa trên mô hình lăng trụ cố kết đối xứng trục điển hình, có xét đến sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng thặng dư theo thời gian trong quá trình gia tăng tải trọng tuyến tính theo nhiều cấp. Kết quả tính toán áp lực nước lỗ rỗng thặng dư và độ lún được so sánh với kết quả quan trắc tại hiện trường, đã cho kết quả tốt, có tính khả thi. Từ đó, các tác giả kiến nghị áp dụng phương pháp này vào tính toán thiết kế cho các công trình thực tiễn.

Từ khóa: Phương pháp tính toán giải tích, nền đất yếu, bơm hút chân không, gia tải đất đắp

2. Biến dạng không hồi phục của kết cấu mặt đường bê tông nhựa dưới tác dụng của tải trọng nặng và nhiệt độ cao/ Nguyễn Quang Phúc, Phạm Thanh Hà// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 9 .- Tr. 20-27.

Nội dung: Biến dạng không hồi phục bao gồm lún vệt bánh và xô trượt là dạng phá hoại phổ biến trong kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Bài viết phân tích cơ chế của biến dạng lún vệt bánh và xô trượt để đề xuất các giải pháp giảm thiểu phá hoại kết cấu mặt đường bê tông nhựa chịu tác dụng của tải trọng nặng và nhiệt độ cao.

Từ khóa: Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, tải trọng nặng, nhiệt độ cao, biến dạng không hồi phục

3. Đánh giá Profile vận tốc gió theo các tiêu chuẩn của một số nước/ TS. Vũ Thành Trung, KS. Nguyễn Quỳnh Hoa// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 02 .- Tr. 3-11.

Nội dung: Đối với nghiên cứu về gió, sự hiểu biết chính xác về các đặc tính của dòng gió tác dụng là cần thiết. Độ nhám của bề mặt địa hình sẽ quyết định các đặc tính của dòng gió, do đó các dạng profile vận tốc theo các tiêu chuẩn gió khác nhau cũng sẽ khác nhau. Bài báo trình bày kết quả đánh giá frofile theo tiêu chuẩn gió khác nhau và từ đó đề xuất một số dạng profile vận tốc với thời gian lấy trung bình 10 phút và 3 giây cho tiêu chuẩn gió của Việt Nam.

Từ khóa: Gió, profile vận tốc gió 

4. Hiểu biết và quản lý những ẩn số bản chất sự bất định trong quy hoạch/ TS. KTS. Nguyễn Thanh Hà// Xây dựng .- 2013 .- Số 06 .- Tr. 58-62.

Nội dung: Truyền tải về bản chất của công tác quy hoạch trong lý thuyết quy hoạch trên thế giới với mong muốn góp phần làm rõ những bất cập nảy sinh trong quá trình quy hoạch của Việt Nam. Gồm: Khái niệm về sự bất định, quan hệ giữa quy hoạch và sự bất định, bản chất của quy hoạch và mối quan hệ với sự không chắc chắn về môi trường và quá trình quy hoạch.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, bất cập nảy sinh trong quá trình quy hoạch, sự bất định

5. Lập tiến độ thi công có xét đến sự tương quan giữa các điều kiện không chắc chắn/ Lê Thanh Tuyến, TS. Trương Đức Lương// Xây dựng .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 67-71.

Nội dung: Trình bày mô hình mô phỏng phân tích rủi ro về mặt tiến độ của dự án có xét đến sự tương quan thời gian thực hiện giữa các công tác trong sơ đồ mạng và mối tương quan giữa các yếu tố rủi ro. Trong mô hình, các phân phối thời gian thực hiện các công tác (gọi là phân phối ông bà) được phân chia theo các phân phối theo các yếu tố rủi ro (gọi là phân phối cha mẹ). Các phân phối này tiếp tục được phân chia thành các phân phối theo từng điều kiện của các yếu tố rủi ro (gọi là phân phối con)….

Từ khóa: Tiến độ thi công, sự tương quan, điều kiện không chắc chắn, mô phỏng

6. Một số vấn đề cần lưu ý về lựa chọn bê tông nhựa dùng trên đường cấp cao và đường cao tốc/ GS. TSKH. Nguyễn Xuân Trục// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 17-18.

Nội dung: Đề cập một số vấn đề cần lưu ý khi chọn loại bê tông nhựa đường cao tốc, đường ô tô cấp cao để đáp ứng các yêu cầu kinh tế kỹ thuật. Phân tích một số ưu nhược điểm của các loại bê tông nhựa thông dụng và khả năng ứng dụng các loại này.

Từ khóa: Đường cao tốc, đường cấp cao, bê tông nhựa, phương pháp lựa chọn bê tông.

7. Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng Silica Fume và tro bay sẵn có ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Công Thắng, TS. Nguyễn Văn Tuấn, PGS. TS. Phạm Hữu Hanh, ThS. Nguyễn Trọng Lâm// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 02 .- Tr. 24-31.

Nội dung: Trình bày những kết quả nghiên cứu ban đầu về việc sử dụng tổ hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay để thay thế một phần xi măng trong chế tạo bê tông chất lượng siêu cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng này cải thiện đáng kể tính công tác và tăng cường độ nén của bê tông…

Từ khóa: Bê tông chất lượng siêu cao, hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume, tro bay.

8. Nghiên cứu khả năng sử dụng bê tông phun cốt sợi thép làm kết cấu chống giữ công trình ngầm thi công theo phương pháp đào hầm mới của áo – NATM/ ThS. Bùi Văn Đức, ThS. Phạm Ngọc Anh, PGS. TS. Đào Văn Canh// Xây dựng .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 52-56.

Nội dung: Việc sử dụng thêm các thành phần cốt trong vật liệu bê tông xi măng nhằm tăng khả năng chịu ứng suất kéo, cải thiện độ bền và chống nứt của bê tông phun là hết sức cần thiết. Bài viết trình bày cơ chế mất ổn định khối đá xung quanh công trình ngầm, công nghệ NATM và bê tông phun, bê tông phun cốt sợi thép.

Từ khóa: Bê tông phun, bê tông phun cốt sợi thép, công trình ngầm, phương pháp thi công

9. Nghiên cứu quá trình phá hủy dây chuyền của khung nhiều tầng bê tống cốt thép liền khối bằng phương pháp phân tích động phi tuyến/ TS. Cao Duy Khôi// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 02 .- Tr. 12-17.

Nội dung: Nghiên cứu quá trình phá hủy dây chuyền của khung nhiều tầng bê tống cốt thép liền khối bằng phương pháp phân tích động phi tuyến.

Từ khóa: Phá hủy dây chuyền, khung nhiều tầng, bê tông cốt thép, phương pháp phân tích động phi tuyến

10. Nghiên cứu quy trình VE nội bộ (Internal Value Engineering) cho các dự án xây dựng Việt Nam/ KS. Nguyễn Thanh Việt, PGS. TS. Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2013 .- Số 07 .- Tr. 68-71.

Nội dung: Trình bày quy trình VE nội bộ cho các dự án xây dựng tại Việt Nam. Quy trình này được phát triển từ kết quả nghiên cứu tổng quan các bài báo, các quyển sách các báo cáo kỹ thuật về VE. Quy trình đã đề nghị có thể áp dụng trong giai đoạn ban đầu của các dự án xây dựng nhằm cải thiện chất lượng dự án. Các công ty thiết kế có thể áp dụng quy trình này trong việc cắt giảm chi phí một dự án xây dựng giai đoạn thiết kế.

Từ khóa: Quy trình VE, dự án xây dựng

11. Những khả năng gây mất ổn định công trình nền đất đắp nhìn từ góc độ tính toán thiết kế/ ThS. Huỳnh Ngọc Hào, GS. TS. Vũ Đình Phụng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Những công trình đất đắp như đường, đê, đập bị mất ổn định ngay trong quá trình thi công hoặc sau khi đưa vào sử dụng thường được đánh giá do nguyên nhân kĩ thuật thi công không đảm bảo, chất lượng thị công kém. Tuy nhiên, công trình mất ổn định cũng có thể từ công tác thiết kế. Bài báo giới thiệu tính toán ổn định nền đắp bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong bộ phần mềm Geo.Slope để kiểm chứng thiết kế công trình đất đắp (đập Việt An).

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, công trình đất đắp, tính toán ổn định, tính toán thiết kế.

12. Phân tích đa khía cạnh các nhân tố ảnh hưởng tới sự thực hiện của các dự án xây dựng ở Việt Nam/ KS. Phạm Võ Văn Minh, TS. Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2013 .- Số 07 .- Tr. 79-83.

13. Phân tích động lực học kết cấu chịu tác dụng tải trọng gió có xét đến tương tác với đất nền được gia cường Top Base/ TS. Lương Văn Hải, Phạm Ngọc Tân// Xây dựng .- 2013 .- Số 07 .- Tr. 91-93.

Nội dung: Khảo sát ứng xử của kết cấu chịu tải trọng gió có xét đến tương tác với đất nền được gia cường móng Top Base. Các ứng xử động của kết cấu bao gồm: tần số dao động, chuyển vị đỉnh…được khảo sát và so sánh cho các trường hợp đất nền không có và có gia cường Top Base. Bài viết có thể giúp các kỹ sư và các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cơ chế của phản ứng năng động của một tòa nhà trên nền tảng cơ sở khi SSI được đưa vào tài khoản.

Từ khóa: Top Base, tương tác với đất nền, phân tích động lực học, tải trọng gió

Nội dung: Bằng phương pháp nghiên cứu khảo sát thông qua bảng câu hỏi, nghiên cứu đã xác định được 24 yếu tố ảnh hưởng đồng thời trên cả ba khía cạnh tiến độ, chi phí và chất lượng của sự thực hiện các dự án lớn ở Việt Nam. Phương pháp phân tích nhân tố được áp dụng để khám phá ra các nhân tố tiềm ẩn bên trong các khía cạnh này…

Từ khóa: Dự án xây dựng lớn, phân tích nhân tố, tiến độ dự án, chi phí dự án, chất lượng dự án

14. Phân tích phi tuyến hình học dàn phẳng dựa trên nguyên lí cực trị Gauss/ ThS. Phạm Văn Đạt// Xây dựng .- 2013 .- Số 07 .- Tr. 76-78.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân tích phi tuyến hình học dàn phẳng dựa trên nguyên lý cực trị Gaus. Chuyển vị của các nút là lời giải của bài toán tìm cực trị của một phiếm hàm. Việc khảo sát hai ví dụ: phân tích dàn siêu tĩnh và tĩnh định, cho thấy sự khác biệt lớn giữa các kết quả phân tích tuyến tính và các kết quả phân tích phi tuyến.

Từ khóa: Dàn phẳng, phi tuyến hình học, nguyên lý cực trị Gauss.

15. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng bằng phương pháp phần tử lai/ TS. Ngô Hữu Cường// Xây dưng .- 2013 .- Số 06 .- Tr. 50-54. 

Nội dung: Trình bày một phần tử dầm – cột phi tuyến mới dùng để mô phỏng khung thép phẳng chịu tải trọng tĩnh. Để mô phỏng tác động phi đàn hồi theo giả thiết dẻo tập trung, phần tử dầm – cột được cấu tạo từ ba phần tử con: hai phần tử khớp thớ có chiều dài hữu hạn ở hai đầu và một phần tử đàn hồi ở giữa…

Từ khóa: Vùng dẻo, khớp dẻo, khớp thớ, phân tích phi tuyến, phần tử lai

16. Phân tích ứng dụng tàu cao tốc có xét đến độ cong thanh ray và tương tác với đất nền sử dụng phương pháp phần tử chuyển động/ TS. Lương Văn Hải, Đinh Hà Duy, Trần Minh Thi// Xây dựng .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 57-59.

Nội dung: Phân tích ứng xử động của tàu cao tốc xét đến độ cong thanh ray và tương tác với đất nền, thông qua việc sử dụng phương pháp phần tử chuyển động MEM (Moving Element Mothod). Các kết quả phân tích số được triển khai nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của những yếu tố quan trọng đến ứng xử của hệ thống tàu và thanh ray. 

Từ khóa: Hệ thống tàu cao tốc, phương pháp phần tử chuyển động, lực tương tác phi tuyến

17. Phân tích vùng dẻo và phi tuyến hình học khung thép nữa cứng không gian/ ThS. Đặng Ngọc Cảnh, TS. Ngô Hữu Cường// Xây dựng .- 2013 .- Số 06 .- Tr. 89-93.

Nội dung: Trình bày một thủ tục phân tích số cho khung thép nữa cứng không gian bằng phương pháp vùng dẻo có kể đến tác động phi tuyến hình học. Cấu kiện dầm-cột được chia thành nhiều phần tử hữu hạn và mặt cắt ngang ở giữa mỗi phần tử hữu hạn được chia thành nhiều điểm thớ để mô phỏng sự chảy dẻo dần dần theo chiểu dài và qua mặt cắt ngang phần tử…

Từ khóa: Vùng dẻo, phi tuyến hình  học, phân tích phi tuyến, tích phân số

18. Phương pháp đánh giá hiệu quả của chất chống thấm thẩm thấu kết tinh sử dụng trong xây dựng công trình ngầm/ Trần Văn Miền// Xây dựng .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 55-57.

Nội dung: Nghiên cứu, giới thiệu các phương pháp để đánh giá được đặc trưng nổi bật là chống thấm ngược và thẩm thấu kết tinh khi sử dụng chất chống thấm thẩm thấu kết tinh gốc Lithium silicate trong xây dựng công trình ngầm.

Từ khóa: Xây dựng công trình ngầm, thẩm thấu kết tinh, chống thấm ngược

19. Phương pháp đánh giá hiệu quả của chất chống thấm thẩm thấu kết tinh sử dụng trong xây dựng công trình ngầm/ TS. Trần Văn Miền// Xây dựng .- 2013 .- Số 06 .- Tr. 55-57.

Nội dung: Nghiên cứu, giới thiệu các phương pháp để đánh giá được đặc trưng nổi bật là chống thấm ngược và thẩm thấu kết tinh khi sử dụng chất chống thấm thẩu thấu kết tinh gốc Lithium silicate trong xây dựng công trình ngầm.

Từ khóa: Chống thấm, chất chống thấm thẩm thấu kết tinh, xây dựng công trình ngầm

20. Quản lý phát triển đô thị theo hướng tiếp cận quản trị tri thức ở Việt Nam/ TS. Bùi Thị Hoàng Lan// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 195 .- Tr. 57-62.

Nội dung: Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến quản trị tri thức trong nền kinh tế chuyển đổi, phát triển đô thị theo hướng tiếp cận tri thức ở Việt Nam, tình hình quản lý đô thị theo hướng tiếp cận quản trị tri thức ở Việt Nam. Thảo luận một số hướng giải quyết cho vấn đề quản lý phát triển đô thị theo hướng tiếp cận quản trị tri thức ở Việt Nam.

Từ khóa: Tri thức, quản trị tri thức, phát triển đô thị, công nghệ thông tin, bền vững, chính quyền đô thị

21. Tính toán hệ số nền tương đương phần nền đắp với nền tự nhiên kết cấu áo đường sân bay/ KS. Đỗ Văn Thùy, GS. TS. Phạm Cao Thăng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính hệ số nền tương đương của nền đường đắp với một phần nền tự nhiên đối với áo đường cứng đường ô tô và sân bay.

Từ khóa: Đường sân bay, kết cấu áo đường, hệ số nền đường tương đương, nền đắp, nền tự nhiên

22. Tính toán khung thép theo một số phương pháp phân tích dẻo/ ThS. Mai Văn Bắc, ThS. Nguyễn Hoài Cương// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 9 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Tuy phân tích dẻo khung thép đã được nghiên cứu từ lâu nhưng việc cập nhật và áp dụng ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện tại việc tính toán kết cấu theo các tiêu chuẩn đã cập nhật các phương pháp phân tích dẻo bậc cao. Nghiên cứu này nhằm thực hiện làm rõ về mặt phương pháp luận, áp dụng cho tính toán khung thép khai thác đến giai đoạn chảy dẻo theo các phương pháp phân tích khác nhau.

Từ khóa: Tính toán khung thép, phương pháp phân tích dẻo

23. Tính toán mô đun đàn hồi tương đương của phần đường đắp với nền tự nhiên/ KS. Võ Tiến Dũng, GS. TS. Phạm Cao Thăng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán mô đun đàn hồi tương đương của nền đường đắp với một phần nền tự nhiên trong kết cấu áo đường ô tô.

Từ khóa: Xây dựng đường ô tô, mô đun đàn hồi, đường đắp, nền tự nhiên

24. Thiết kế dầm bê tông sử dụng chất dẻo cốt sợi FRP dạng thanh/ Nguyễn Hồng Sơn. Nguyễn Tiến Nghĩa// Xây dựng .- 2013 .- Số 06 .- Tr. 67-71.

Nội dung: Giới thiệu về chất dẻo cốt sợi FRP và việc sử dụng chúng cho kết cấu xây dựng nói chung và dầm bê tông nói riêng. Một ví dụ thiết kế dầm bê tông sử dụng chất dẻo cốt sợi FRP dạng thanh theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 440.1R-06.

Từ khóa: Thiết kế dầm bê tông, chất dẻo cốt sợi FRP, kết cấu xây dựng, tiêu chuẩn Mỹ ACI 440.1R-06.

25. Thúc đẩy phát triển công trình xanh thông qua đào tạo đại học/ TS. Hoàng Vĩnh Hưng// Xây dựng .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 72-73.

Nội dung: Trong tiến trình “làm xanh” các công trình ở Việt Nam đối tượng sinh viên (đại học và sau đại học) có thể và cần phải đóng một vai trò quan trọng. Cần khuyến khích các trường (có chuyên ngành đào tạo về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, công nghệ và kinh tế) xây dựng các mục tiêu, chương trình đào tạo, nghiên cứu và thực hành về công trình xanh. Việc thu hút giáo viên và sinh viên tham gia vào chương trình này mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên, giáo viên và cơ sở đào tạo cũng như tạo tiền đề phổ biến và nâng cao kiến thức, thực hành công trình xanh ra toàn xã hội. Bài viết trình bày các lợi ích của việc giảng dạy công trình xanh trong trường đại học, mục tiêu, yêu cầu và các nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo công trình xanh.

Từ khóa: Công trình xanh, chương trình đào tạo công trình xanh, đào tạo đại học

26. Thực trạng hằn lún vệt bánh xe mặt đường bê tông nhựa và giải pháp khắc phục/ ThS. NCS. Bùi Ngọc Hưng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 9 .- Tr. 13-19.

Nội dung: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về hằn lún vệt bánh xe trên thế giới, kết quả khảo sát thực trạng có liên quan đến hằn lún vệt bánh xe trên một số tuyến đường điển hình của Việt Nam, bài báo bước đầu đánh giá hiện trạng, các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng hư hỏng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu hằn lún vệt bánh xe.

Từ khóa: Mặt đường bê tông nhựa, hằn lún vệt bánh xe, giải pháp khắc phục

27. Ứng dụng vật liệu gia cố Roadcem trong xây dựng đường ô tô/ TS. Nguyễn Đức Sỹ, TS. Châu Trường Linh// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 9 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Thống kê các đặc điểm nổi bật và cơ chế hoạt động của vật liệu mới RoadCem trong xây dựng đường ô tô; So sánh lợi ích kinh tế của việc sử dụng vật liệu truyền thống và RoadCem khi xây mới và sữa chữa đường ô tô. Nghiên cứu sự gia tăng cường độ đối với đất cát và đất sét gia cố RoadCem, khả năng chống thấm của hai loại đất sét này sau khi gia cố, đồng thời đưa ra kỹ thuật thi công đối với vật liệu gia cố này. Từ đó xem xét và kiến nghị sử dụng ở điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Xây dựng đường ô tô, vật liệu gia cố RoadCem. 

28. Vệt hằn lún trên mặt đường mềm – nguyên nhân và giải pháp/ GS. TSKH. Nguyễn Xuân Trục// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 9 .- Tr. 9-12.

Nội dung: Báo cáo phân tích hiện tượng xuất hiện vệt hằn lún bánh xe trên mặt đường và đề xuất một số giải pháp cần thiết để giảm thiểu vết hằn lún trên đường bộ.

Từ khóa: Xây dựng đường ô tô, vệt hằn lún bánh xe

29. Xác định độ thẳng đứng của công trình nhà cao tầng bằng công nghệ GPS có tính đến ảnh hưởng của sự rung lắc công trình/ TS. Nguyễn Quang Minh, ThS. Nguyễn Đăng Hiếu// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 02 .- Tr. 36-41.

Nội dung: Trình bày phương pháp xác định độ thẳng đứng của công trình bằng công nghệ GPS và đề cập đến một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến  xác định độ thẳng đứng công trình bằng công nghệ GPS. 
Từ khóa: Nhà cao tầng, độ thẳng đứng công trình, công nghệ GPS.

30. Xây dựng lời giải gần đúng đánh giá sức chịu tải của nền nhiều lớp dưới móng sâu/ TS. Võ Ngọc Hà, TS. Nguyễn Ngọc Phúc// Xâ dựng .- 2013 .- Số 06 .- Tr. 72-74.

Nội dung: Phân tích tính toán, so sánh sức chịu tải của nền một lớp và nền nhiều lớp bằng các nhóm lý thuyết và FEM (Plaxis) và đề nghị lời giải gần đúng để đánh giá sức chịu tải của nền nhiều lớp dưới móng nông.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, sức chịu tải, nền một lớp, nền nhiều lớp, móng sâu

KẾ TOÁN
1. Bàn về việc áp dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ ThS. Phùng Lê Thủy// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 70 .- Tr. 43-48.

Nội dung: Trình bày vai trò của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực trạng áp dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Một số giải pháp và điều kiện để áp dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kế toán doanh nghiệp

2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp/ PGS. TS. Ngô Thị Thu Hồng// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 8 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp: Môi trường kiểm soát; Hệ thống kế toán và nguyên tắc; Thủ tục và quy trình kiểm soát nội bộ.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp, môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán

3. Chuyển đổi mô hình hoạt động của kiểm toán nhà nước/ Đặng Anh Tuấn// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 71 tháng 9 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Bài viết này tìm hiểu lý do cần thiết phải chuyển đổi mô hình hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, các giai đoạn phát triển khác nhau sau mỗi lần chuyển đổi mô hình và kết quả đạt được tại một số Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAIs) trên thế giới. Tham khảo phát triển kinh nghiệm phát triển và kết quả đạt được của một số SAIs, sử dụng cho việc xác định vị trí của Kiểm toán Nhà nước Việt nam trong tiến trình phát triển và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức xây dựng mô hình kiểm toán hoạt động đối với kiểm toán nhà nước Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán hoạt động, chuyển đổi mô hình hoạt động

4. Hoàn thiện phương pháp kế toán bất động sản đầu tư/ ThS. Phạm Thanh Hương// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 8 .- Tr. 27-28, 46.

Nội dung: Trao đổi một số ý kiến về phương pháp kế toán bất động sản đầu tư nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và đưa ra phương pháp kế toán đảm bảo tính khoa học trên một số nội dung: Trường hợp ghi nhận là bất động sản đầu tư do doanh nghiệp thuê tài sản cố định tài chính để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động; Ghi nhận chi phí để tạm tính giá vốn bất động sản; Khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao bất động sản đầu tư.

Từ khóa: Phương pháp kế toán bất động sản đầu tư, chuẩn mực kế toán Việt Nam, phương pháp kế toán khấu hao 

5. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản/ ThS. Nguyễn Bích Hương Thảo// Tài chính .- 2013 .- Số 08 (586) .- Tr. 46-47.

Nội dung: Trình bày các phương pháp tính giá thành sản phẩm: phương pháp xây dựng chi phí định mức, phương pháp xác định các yếu tố chi phí phát sinh.

Từ khóa: Kế toán chi phí, tính giá thành sản phẩm, doanh nghiệp chế biến thủy sản, chi phí định mức, chi phí phát sinh.

6. Kế toán Nhà nước và hướng hội nhập Kế toán công quốc tế/ TS. Phạm Châu Thành// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 8 .- Tr. 9-11.

Nội dung: Trình bày thực trạng kế toán Nhà nước (kế toán công) ở nước ta hiện nay, các giải pháp hội nhập Kế toán công quốc tế.

Từ khóa: Kế toán nhà nước, kế toán công quốc tế, hội nhập quốc tế

7. Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán: Sự tồn tại khách quan?/ TS. Trần Mạnh Dũng, ThS. Lại Thị Thu Thủy// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 70 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Giới thiệu về khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, khái niệm khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán, các nghiên cứu về khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán trên toàn thế giới.

Từ khóa: Kiểm toán, khoảng cách kỳ vọng

8. Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chi phối thu nhập trên báo cáo tài chính/ Nguyễn Trí Tri// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 8 (119) .- Tr. 31-33.

Nội dung: Hệ thống một số kết quả nghiên cứu quan trọng về những nhân tố tác động đến việc chi phối thu nhập, thông qua đó, nêu ra một số kiến nghị về chính sách nhằm góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu hành vi chi phối thu nhập trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, hành vi chi phối thu nhập, doanh nghiệp Việt Nam

9. Phương pháp đo lường hiệu quả trong kiểm toán hoạt động/Anh Tuấn// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 70 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả hoạt động là mục tiêu quan trọng được theo đuổi trong nhiều năm đối với loại hình kiểm toán hoạt động. Trước khi đưa ra các ý kiến đánh giá về hiệu quả của một hoạt động nào đó, kiểm toán viên phải đo lường được chúng. Đây là một công việc phức tạp cả trong lý luận và thực tiễn. Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu phương pháp đo lường tính hiệu quả trong kiểm toán hoạt động.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, phương pháp đo lường hiệu quả

10. Tác động qua lại giữa kiểm toán nội bộ và nhà quản trị cấp cao: Lý thuyết và thực tiễn tại một số doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Phan Trung Kiên// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 195 tháng 9 .- Tr. 42-50.

Nội dung: Tìm hiểu mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và quản trị cấp cao. Cụ thể: bài viết sử dụng phương pháp đánh giá định tính để xem xét ảnh hưởng của kiểm toán nội bộ tới nhà quản trị cấp cao và ảnh hưởng của nhà quản trị cấp cao tới kiểm toán nội bộ. Bài viết có sử dụng dữ liệu đã được thu thập trong các nghiên cứu trước đó của tác giả về kiểm toán nội bộ trong tổng công ty xây dựng và ngân hàng thương mại của Việt Nam có tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, nhà quản trị cấp cao, tác động qua lại, tổng công ty xây dựng, ngân hàng thương mại.

11. Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng trong kế toán quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Nguyễn Ngọc Quang// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 70 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Đưa ra một số gợi ý thực tiễn cho các doanh nghiệp để có tầm nhìn chiến lược trong môi trường kinh doanh biến động bằng cách sử dụng mô hình Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) – công cụ quản lý và lập kế hoạch chiến lược tiên tiến do GS. Robert Kaplan, trường Đại học Kinh doanh Harvard cùng David Norton đưa ra. Mô hình BSC được đánh giá là 1 trong 75 phát minh có hiệu quả nhất về quản trị công ty trong những năm cuối thế kỷ 20.

Từ khóa: Mô hình Bảng điểm cân bằng, kế toán quản trị, hoạt động doanh nghiệp

12. Về Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng/ ThS. Chu Thị Bích Hạnh// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 8 .- Tr. 25-26.

Nội dung: VAS 15 (Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC) quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: Nội dung doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Bài viết trao đổi một số vấn đề về việc ghi nhận chi phí, doanh thu hợp đồng xây dựng.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán số 15, hợp đồng xây dựng, ghi nhận chi phí, doanh thu hợp đồng xây dựng

13. Về mô hình chuẩn mực – chế độ kế toán của Việt Nam/ Nguyễn Công Phương// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 194 .- Tr. 31-37.

Nội dung: Bàn về mô hình kế toán của Việt Nam. Dựa vào lý thuyết kế toán quốc tế, bài viết phân tích bản chất, mục đích của hai cách tiếp cận để hình thành hệ thống kế toán nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Một số gợi ý cho phát triển kế toán trong tương lai.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, lựa chọn mô hình kế toán

14. Xác định đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành dịch vụ vận chuyển hành khách trong các doanh nghiệp taxi/ Hồ Văn Nhàn// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 8 (119) .- Tr. 29-33.
Nội dung: Trong các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hành khách bằng taxi, với đặc thù là lĩnh vực dịch vụ vận chuyển, việc xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là công việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Bài viết giới thiệu về phương pháp kế toán này.
Từ khóa: Kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ vận chuyển hành khách 

QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Cải cách quản trị công ty để hoạt động hiệu quả, bền vững/ Nguyễn Hương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 17 (386) .- Tr. 31-33.

Nội dung: Trong những năm gần đây, sau hàng loạt những bê bối, đỗ vỡ của các “ông lớn” như Enron, Worldcom, France Telecom hay Lehman Brother, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, quản trị công ty là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của không chỉ các doanh nghiệp mà cả các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách.

Từ khóa: Quản trị công ty, cải cách, chỉ số quản trị công ty

2. Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại Đà Nẵng/ PGS. TS. Võ Xuân Tiến// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 194 .- Tr. 74-80.

Nội dung: Sinh viên tốt nghiệp chưa được doanh nghiệp sử dụng đúng chuyên ngành đào tạo, hệ số khai thác kiến thức chưa cao. Ngược lại, một số nội dung đào tạo ở trường chưa thật sự hứu ích đối với doanh nghiệp, một số kỹ năng của sinh viên khi tốt nghiệp chưa nhận được sự hài lòng của người sử dụng… Trên cơ sở kết quả điều tra, bài viết đi sâu phân tích các khía cạnh được, chưa được của mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại ĐN; đề xuất hướng giải quyết để mối quan hệ này ngày càng hoàn thiện hơn.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực, liên kết đào tạo.

3. Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á về maketing lãnh thổ và bài học ứng dụng marketing lãnh thổ nhằm thu hút FDI cho Thủ Đô Hà Nội/ ThS. Nguyễn Đức Hải, PGS. TS. Vũ Trí Đãng// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 194 .- Tr. 58-62.

Nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước châu Á về vận dụng marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư, trên cơ sở đó đúc rút những bài học có giá trị cho Việt Nam nói chung và Thủ Đô Hà Nội nói riêng.

Từ khóa: Marketing lãnh thổ, đầu tư trực tiếp nước ngoài, môi trường đầu tư, kinh nghiệm

4. Lòng tin tổ chức – Một chỉ số quan trọng về năng lực doanh nghiệp: Khảo sát so sánh ở các doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Mạnh Quân// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 195 tháng 9 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Giới thiệu lòng tin tổ chức như một nhân tố quan trọng đối với doanh nghiệp ngày nay thông qua một số công trình nghiên cứu quốc tế về chỉ số lòng tin tổ chức OTI (Organisational Trust Index) và kết quả vận dụng nghiên cứu ở một số doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Vốn xã hội, lòng tin, chỉ số lòng tin tổ chức (OTI)

KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
1. Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại/ TS. Nguyễn Thị Ninh// Thông báo Khoa học Đại học Hải Phòng .- 2013 .- Số 13 .- Tr. 29-37.

Nội dung: Biểu tượng nghệ thuật được sử dụng như một phương thức tư duy, khám phá và biểu đạt hiện thực ở chiều sâu mới, theo cách thức mới – vừa cô đọng hàm súc vừa có sức gợi, sức lan tỏa vô biên. Bài viết tìm hiểu hệ thống biểu tượng này như một yếu tố trung tâm tham gia vào kết cấu hình tượng cùng khả năng biểu đạt của nó trên hai phương diện: cắt nghĩa đời sống từ cái nhìn văn hóa và gợi chiều sâu suy tưởng mang ý vị triết học.
Từ khóa: Tiểu thuyết Việt Nam đương đại, biểu tượng nghệ thuật

2. Phân tích hội thoại trong văn học từ góc độ ngôn ngữ học/ Nguyễn Hòa Mai Phương// Đại học Thủ Dầu Một .- 2013 .- Số 4 (11) .- Tr. 53-59.

Nội dung: Hành động ngôn từ, nguyên tắc cộng tác, thể diện và lịch sự là các khái niệm cơ bản trong ngữ dụng học. Chúng đóng vai trò quan trọng trọng việc tường giải hành vi ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội cũng như trong văn học. Bài viết khảo sát hiệu quả của việc vận dụng các khái niệm này vào phân tích hội thoại trong văn học và đề xuất cách tiếp cận văn học từ góc độ ngôn ngữ học hỗ trợ cho việc dạy và học văn.

Từ khóa: Hành động ngôn từ, nguyên tắc cộng tác, thể diện và lịch sự

DU LỊCH

1. Du lịch Việt Nam và hội nhập quốc tế/ TS. Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 14-16.

Nội dung: Sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam và hoạt động hội nhập quốc tế trong giai đoạn 10 năm tới, chịu tác động rất mạnh mẽ của các yếu tố quốc tế và trong nước. Bài viết đề cập đến những yếu tố cơ bản và cơ chế tác động của nó đến sự phát triển của du lịch cũng như hoạt động hội nhập quốc tế của du lịch Việt Nam với khu vực và thế giới.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, hội nhập quốc tế, phát triển du lịch

2. Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực tổ chức sự kiện/ TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 07 .- Tr. 16-17.

Nội dung: Trình bày thực trạng nguồn nhân lực tổ chức sự kiện tại thành phố Đà Nẵng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tổ chức sự kiện cho Đà Nẵng.

Từ khóa: Đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức sự kiện, Đà Nẵng

3. Đào tạo du lịch theo hướng tiếp cận năng lực/ ThS. Hoàng Văn Thái// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 17-18, 20.

Nội dung: Nhằm góp phần gắn kết sản phẩm đào tạo của nhà trường với những năng lực sinh viên cần có trong cuộc sống, trong thực tiễn công việc tại doanh nghiệp du lịch, khách sạn sau khi tốt nghiệp, bài viết giới thiệu khái quát và đề xuất hướng vận dụng phương pháp đào tạo nhân lực theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam.

Từ khóa: Đào tạo du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch

4. Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam/ Phương Lê// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 9 .- Tr. 3-4.

Nội dung: Tổng cục du lịch Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam” nhằm góp phần triển khai chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược marketing của du lịch Việt Nam. Bài viết giới thiệu một số nội dung cơ bản trong hội thảo.

Từ khóa: Thương hiệu du lịch, định vị thương hiệu, phát triển du lịch

5. Liên kết – Yếu tố quyết định phát triển bền vững du lịch miền Trung/ ThS. Trần Văn Anh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 09 .- Tr. 19-20.

Nội dung: Trình bày về sự cấp thiết của việc liên kết du lịch, thực trạng du lịch ở miền Trung và những giải pháp chiến lược như: liên kết về cơ sở hạ tầng, liên kết về sản phẩm du lịch, liên kết trong quảng bá, xây dựng thương hiệu…

Từ khóa: Du lịch miền Trung, phát triển du lịch, phát triển bền vững, liên kết du lịch

6. Mô thức chào hỏi của hướng dẫn viên du lịch theo tiêu chuẩn VTOS và thực tế sử dụng/ ThS. Lê  Thị Nhàn// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 7 (213) .- Tr. 6-8.

Nội dung: VTOS (Vietnam Tourism Occupational Skill Standards) là Tiêu chuẩn kĩ năng nghề du lịch Việt Nam được các chuyên gia Việt Nam và quốc tế xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do liên minh Châu Âu tài trợ từ 2004 đến 2010. Bài báo giới thiệu các nhiệm vụ trọng yếu của một hướng dẫn viên cũng như một số mô thức chào hỏi theo tiêu chuẩn VTOS và thực tế sử dụng.

Từ khóa: VTOS, hướng dẫn viên du lịch, mô thức chào hỏi

7. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam từ góc nhìn du khách/ TS. Phạm Trương Hoàng// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 07 .- Tr. 28-29, 37.

Nội dung: Trình bày kết quả điều tra về cạnh tranh và các vấn đề trong phát triển du lịch Việt Nam, một số tồn đọng của du lịch Việt Nam, kênh thông tin chủ yếu đối với du lịch Việt Nam. Một số đề xuất cho phát triển du lịch và marketing du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, phát triển du lịch, marketing du lịch, năng lực cạnh tranh trong du lịch.
8. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tỉnh Nghệ An/ Đồng Thị Chiến, Hồ Huy Tựu// Tài chính doanh nghiệp .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Nghệ An được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến với nhiều cảnh quan đẹp và các di tích văn hóa – lịch sử, lễ hội hấp dẫn. Tuy nhiên thực trạng của ngành du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch phong phú của tỉnh. Việc nghiên cứu đánh giá mức độ thõa mãn của du khách, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sự thõa mãn của du khách để có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao khả năng thu hút du khách thực sự là vấn đề cấp thiết đối với ngành du lịch Nghệ An.

Từ khóa: Du lịch Nghệ An, chất lượng du lịch, du lịch lữ hành nội địa, phát triển du lịch

9. Thủ tục nhập cảnh và ngành du lịch: Tác động, xu hướng và thực trạng Việt Nam/ TS. Lê Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Trọng Hưng// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 07 .- Tr. 56-57.

Nội dung: Tổng hợp, giới thiệu và phân tích những tác động cơ bản của chính sách đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh đổi với ngành du lịch, xu hướng nổi trội hiện nay trên thế giới và đưa ra một số đánh giá về thực trạng của Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, thủ tục nhập cảnh, chính sách đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh.
10. Xây dựng chiến lược marketing cho du lịch Cát Bà/ PGS. TS. Vũ Trí Dũng, Nguyễn Quang Vinh// Tài chính doanh nghiệp .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Đưa ra một số gợi ý chiến lược Marketing địa phương, chủ yếu là chiến lược truyền thông, nhằm thu hút khách du lịch đến với Quần đảo Cát Bà và tăng tỷ lệ khách trở lại Cát Bà.

Từ khóa: Chiến lược marketing, marketing du lịch, du lịch Cát Bà
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